
S

T Nội dung

T

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 7.649.720 10.133.000 7.816.559 77%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.711.540 1.786.346 2.016.920 113%

1 Thu NSĐP hưởng 100% 1.628.900 1.696.800 1.910.950 113%

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 82.640 89.546 105.970 118%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.938.180 6.202.141 5.799.639 94%

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.624.671 4.624.671 4.584.370 99%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.313.509 1.577.470 1.215.269 77%

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư 0 17.080 0 0%

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 2.084.194 0 0%

B TỔNG CHI NSĐP 7.649.720 10.133.000 7.816.559 77%

I Tổng chi cân đối NSĐP 6.631.607 6.568.180 6.601.290 101%

1 Chi đầu tư phát triển  787.520 724.794 834.020 115%

2 Chi thường xuyên 5.415.072 5.563.181 5.455.511 98%

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 300 333 350 105%

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 100%

5 Dự phòng ngân sách 154.676 154.676 140.050 91%

6 Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện CCTL 24.196 24.196

II Chi các chương trình mục tiêu 1.004.713 1.585.799 1.215.269 77%

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 22.426 0%

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.004.713 1.563.373 1.215.269 78%

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

C BỘI THU NSĐP

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 13.400 36.312 2.983 8%

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 0

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách 

cấp tỉnh
13.400 36.312 2.983

8%

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 22.500 3.177 5.283 166%

1 Vay để bù đắp bội chi 22.500 3.177 5.283 166%

2 Vay để trả nợ gốc
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